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Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Cơ sở chính
 Hà Nội
	Cơ sở 2 Đồng Nai

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015 
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	12,5
	

	2
	Thạc sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	9,075
	9,075

	3
	Đại học
	Tr. đồng/năm
	
	4,6
	5,95

	4
	Cao đẳng
	Tr. đồng/năm
	
	
	5,04

	5
	Trung cấp
	Tr. đồng/năm
	
	
	1,9

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-2015
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	2
	Thạc sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	3
	Đại học (Chương trình tiên  tiến)
	Tr. đồng/năm
	
	15
	

	4
	Cao đẳng
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	5
	Trung cấp
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	 III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014-2015 
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	2
	Thạc sỹ
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	3
	Đại học
	Tr. đồng/năm
	
	5,5
	7,2

	4
	Trung cấp
	Tr. đồng/năm
	
	
	

	IV
	Tổng thu năm 2013
	Tỷ đồng
	176,62
	150,3
	26,32

	1
	Từ Ngân sách
	Tỷ đồng
	98,81
	78,69
	20,12

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	46,33
	41,28
	5,05

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	21,64
	21,64
	0

	4
	Từ nguồn khác.
	Tỷ đồng
	9,84
	8,69
	1,15

	                       Người lập biểu

Trần Việt Hồng
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PGS.TS. Trần Văn Chứ
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